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1 Bạch Ngọc Gia Bảo Nam 17/11/2015 Tp.HCM Kinh Số 3 Đường số 78 - P.10 - Q6 - Tp.HCM TCTA
2 Bạch Ngọc Tấn Đạt Nam 11/09/2015 Tp.HCM Kinh Số 16 đường 42 phường 10 quận 6 TCTA
3 Bùi Gia Phú Nam 24/01/2015 Tp.HCM Kinh Số 7 đường 25A phường 10quan6 TCTA
4 Bùi Lê Thuỳ Anh Nữ 11/04/2015 Tp.HCM Kinh B3.3.4 chung cư lê thành, p an lạc, Bình Tân TCTA
5 Bùi Ngọc Kim Tuyến Nữ 27/08/2015 Tp.HCM Kinh 38 đường 21, phường 10, quận 6, Tp.HCM TCTA
6 Bùi Phương Trang Nữ 29/08/2015 Tp.HCM Kinh Xã Hữu Hoà-Huyện Thanh trì -Hà Nội TCTA
7 Bùi Quốc Bảo Nam 25/12/2015 Tp.HCM Kinh 89 đường 54 phường 10 quận 6 TCTA
8 Bùi Quốc Nam Nam 26/07/2015 Tp.HCM Kinh 20g lý chiêu hoàng p10, q6 TCTA
9 Châu Nguyễn Lam Phương Nữ 09/05/2015 Tp.HCM Khơme 63/17 Lý Chiêu Hoàng F10 Q6 TCTA

10 Chin Nguyễn Mỹ An Nữ 02/09/2015 Tp.HCM Hoa 21, đường 156B An Dương Vương, P.16, Q.8 TCTA
11 Dương Bảo Ngọc Nữ 13/02/2015 Tp.HCM Kinh 101 đường số 42, phường 10, quận 6 TCTA
12 Dương Hà Vy Nữ 22/11/2015 Tp.HCM Kinh 36 đường 4 , khu nhà ở thanh nhựt , phường 16 ,quận 8 TCTA
13 Dương Huyền Anh Nữ 15/04/2015 Tp.HCM Kinh D14A Cư xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6, Tp. HCM TCTA
14 Dương Mỹ Châu Nữ 05/09/2015 Tp.HCM Hoa 63/27/20D Lý Chiêu Hoàng Phường 10 Quận 6 TP. HCM TCTA
15 Dương Thành Nhân Nam 05/06/2015 Tp.HCM Kinh 55/12/15 lý chiêu hoàng. P10.q6 Bán trú
16 Đào Xuân Phú Nam 11/09/2015 Tp.HCM Kinh 2E/12 Đường Số 34,KDC Bình Phú, P10 Q6,Tp.HCM Bán trú
17 Đặng An Nhiên Nữ 08/06/2015 Tp.HCM Kinh 446 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6 TCTA
18 Đặng Tấn Phát Nam 02/02/2015 Tp.HCM Hoa 19 đường 72, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM TCTA
19 Đặng Tuấn Khôi Nam 06/02/2015 Tp.HCM Kinh 18/10E Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Tp.HCM TCTA
20 Đinh Toàn Phú Nam 25/10/2015 Tp.HCM Kinh 18G Lý Chiêu Hoàng Phường 10 Quận 6 TCTA
21 Đoàn Bảo Trân Nữ 05/03/2015 Tp.HCM Kinh 95/1B Lý chiêu Hoàng p10.q6 TCTA
22 Đoàn Gia Bảo Nam 28/03/2015 Tp.HCM Kinh 59/4A lý chiêu hoàng phường 10 quận6 TCTA
23 Đoàn Ngọc Phương Linh Nữ 03/10/2014 Tp.HCM Kinh 51 Đường 30 Kdc Bình Phú P.10 Q.6 Bán trú
24 Đoàn Nguyên Đức Nam 23/10/2015 Tp.HCM Kinh Số nhà 55 đường số 57, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM TCTA
25 Đoàn Nguyễn Nam Anh Nam 07/04/2015 Tp.HCM Kinh Số 28 đường 28, P10, Q6 TCTA
26 Đoàn Như Ý Nữ 07/03/2015 Tp.HCM kinh 122 đường42 P10 Q6 TP HCM TCTA
27 Đoàn Thanh Phong Nam 22/10/2015 Tp.HCM Kinh 229 đường số 30 P10, Q6 Hai buổi
28 Đoàn Thụy Xuân Thùy Nữ 05/05/2015 Tp.HCM Kinh 201 Lô B chung cư 312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 TCTA
29 Đoàn Vũ Huy Thành Nam 08/06/2015 Tp.HCM Kinh Số 1 đường 57 phường 10 quận 6 TP. HCM TCTA
30 Đỗ Gia Hào Nam 14/09/2015 Tp.HCM Kinh 114 đường 26 phường 10 Quận 6 TCTA
31 Đỗ Ngọc Kim Ngân Nữ 29/05/2015 Tp.HCM Kinh 172 Mễ Cốc, P.15, Q.8 - Tp.HCM TCTA
32 Đỗ Tấn Phát Nam 30/04/2015 Tp.HCM Kinh 39/3 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6, Tp.HCM TCTA
33 Hoàng Đức Phát Nam 28/06/2015 Tp.HCM Hoa 96 c Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6 tphcm Bán trú
34 Hồ Huỳnh Kim Ngọc Nữ 08/01/2015 Tp.HCM Kinh 19/17/5 Lý Đạo Thành, P16, Q8, TPHCM TCTA
35 Hồ Minh Đat Nam 16/07/2015 Tp.HCM Kinh 64 Lý Chiêu Hoàng,phường 10,quân 6 Bán trú
36 Hồ Ngọc Minh An Nữ 18/05/2015 Tp.HCM Kinh 112/52 Trần văn kiểu. P10, q6 TCTA
37 Hồ Ngọc Trân Nữ 16/06/2015 Tp.HCM Kinh 359A1 an dương vương p10 q6 tp.hcm TCTA
38 Hồ Thanh Trực Nam 16/04/2015 Tp.HCM Kinh 130/81 đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6. Bán trú
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39 Hồ Thụy Nhật Vy Nữ 31/03/2015 Tp.HCM Kinh 7/2 Nguyễn Văn Luông , p10,6 TCTA
40 Hồ Võ Ngọc Trung Nam 03/11/2015 Tp.HCM Kinh 55/17A đường Lý chiêu Hoàng p10 q6 TPHCM TCTA
41 Huỳnh Cao Triều Nam 26/11/2015 Tp.HCM kinh 1096 Tỉnh Lộ 10, Phương Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM TCTA
42 Huỳnh Đăng Khoa Nam 22/07/2015 Tp.HCM Kinh 55/12/4B Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6. Bán trú
43 Huỳnh Huy Hoàng Nam 10/06/2015 Tp.HCM Kinh 113/5 lý chiêu hoàng p10 q6 TCTA
44 Huỳnh Lệ Phương Nữ 13/09/2015 Tp.HCM Kinh 35 duong 23 phuong 10 quan 6 TCTA
45 Huỳnh Minh Trí Nam 29/12/2015 Tp.HCM Kinh 38E4 Cư xá Phú Lâm D phường 10 quận 6 Hai buổi
46 Huỳnh Nữ Phước Thịnh Nữ 08/05/2015 Tp.HCM KINH 4J LÝ CHIÊU HOÀNG P10Q6 TCTA
47 Huỳnh Ngọc Thái Hiền Nữ 24/07/2015 Tp.HCM Kinh P23 Bis Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 tp HCM Hai buổi
48 Huỳnh Nguyễn Thiên Ân Nam 06/01/2015 Tp.HCM Kinh 7A/5/12 Thành Thái P14Q10 Hai buổi
49 Huỳnh Thanh Trà Nữ 06/11/2015 Tp.HCM Kinh 9P Lý Chiêu Hoàng F10 Q6 Bán trú
50 Hứa Lý Xuân Nghi Nữ 30/01/2015 Tp.HCM Hoa 034 Tầng 1, Chung Cư Bình Phú 1,Đường số 32 , Phường 10, Q   TCTA
51 Khưu Chí Khải Nam 08/04/2015 Tp.HCM Hoa Số 1 đường 21 phường 10 quận 6 TCTA
52 Lã Thái An Nam 20/04/2015 Tp.HCM Kinh Số 87 đường 26- P10- Q6- TP.HCM Hai buổi
53 Lâm Hồng Anh Nữ 03/05/2015 Tp.HCM KINH 16 ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG 10, QUẬN 6, TPHCM TCTA
54 Lâm Tấn Tài Nam 28/10/2015 Tp.HCM Kinh 19/36/36 Nguyễn Văn Luông phường 10 quận 6 TCTA
55 Lâm Tuấn Khoa Nam 20/02/2015 Tp.HCM Kinh 52G lý chieu hoàng phường 10 Quận 6 Hai buổi
56 Lâm Thị Huyền Trang Nữ 02/04/2015 Kiên Giang Kinh 122/149/4 Bến Phú Định, P16, Q8 TCTA
57 Lâm Thiên An Nữ 05/10/2015 Tp.HCM Kinh 57 Lô L cư xá Phú Lâm D phường 10 quận 6 Hai buổi
58 Lâu Vạn Thành Nam 02/10/2015 Tp.HCM Hoa 2.09 Lầu2,C/c Bình Phú,Đường số 30,Phường10,Quận6,Tp.HcmBán trú
59 Lê Bá Thành Nhân Nam 08/01/2015 Tp.HCM KINH 19 TRỊNH HOÀI ĐỨC PHƯỜNG 13 QUẬN 5 TPHCM TCTA
60 Lê Bảo Minh Nam 03/08/2015 Tp.HCM Kinh 557 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6 TCTA
61 Lê Bảo Vinh Nam 09/12/2015 Tp.HCM Kinh 46 đường 76, phường 10, quận 6, TP. HCM TCTA
62 Lê Cao Hoàng Lâm Nam 01/01/2015 Tp.HCM Kinh Số 2 Đường số 3 Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM TCTA
63 Lê Cao Thảo Nguyên Nữ 01/01/2015 Tp.HCM Kinh Số 2 Đường số 3 Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TPHCM TCTA
64 Lê Đức Anh Nam 13/12/2015 Tp.HCM KINH 80/72 ĐƯỜNG 41, PHÚ ĐỊNH, F16, QUẬN 8, TP HCM TCTA
65 Lê Gia Thái Nam 28/10/2015 Tp.HCM Kinh 43 đường 42 p10 q6 TCTA
66 Lê Hoàng Bảo Châu Nữ 17/07/2015 Tp.HCM Kinh 21 lô i Cư xá Phú Lâm D phường 10 quận 6 TCTA
67 Lê Hoàng Nhĩ Nam 03/09/2015 Cà Mau Kinh 236/21 An Dương Vương Phường 16 Quận 8 TCTA
68 Lê Huỳnh Gia Khang Nam 01/11/2015 Tp.HCM Kinh 165/3a nguyen văn luong p10 q6 Bán trú
69 Lê Kim Yến Nữ 30/01/2015 Tp.HCM kinh số 14 đường 46 P.10 , Q.6 TCTA
70 Lê Lưu Nhã San Nữ 12/04/2015 Tp.HCM Hoa 31 LÔ H CƯ XÁ PHÚ LÂM D, P10, QUẬN 6, TPHCM TCTA
71 Lê Minh Khuê Nữ 30/01/2015 Tp.HCM Kinh 214 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh TCTA
72 Lê Minh Thiện Nam 23/05/2015 Tp.HCM Kinh Số 19 đường 53 phường 10 quận 6 TCTA
73 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 20/04/2015 Tp.HCM Hoa 81 đường 49 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP HCM TCTA
74 Lê Ngọc Kim Nữ 18/03/2015 Ninh Thuận Kinh 135/218, Nguyễn Văn Lương, P.10, Q.6 TCTA
75 Lê Ngọc Phúc Nam 24/11/2015 Tp.HCM Kinh 19/36/58 nguyễn văn luông p10 q6 Hai buổi
76 Lê Nguyễn Anh Khôi Nam 25/03/2015 Tp.HCM Kinh 14 Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6 Hai buổi
77 Lê Nhật Hoàng Nam 05/12/2015 Đồng Tháp Kinh Căn hộ A6-21 Chung cư The Avila, số 114. đường An Dương Vư       TCTA
78 Lê Nhật Minh Nam 20/05/2015 Tp.HCM Kinh Số 26 Đường 78 phường 10 Quận 6 TP HCM TCTA
79 Lê Phan Minh Nhật Nam 13/06/2015 Tp.HCM Kinh 46 Đường 23,  KDC bình Phú, F10, Q.6 TCTA
80 Lê Tôn Hà My Nữ 21/12/2015 Tp.HCM KINH 103/4 LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6. TCTA
81 Liêu Gia Vinh Nam 05/10/2015 Tp.HCM Hoa Căn Hộ B602 chung cư An Dương Vương - Điện Lực 226/51 An        TCTA



STT Họ và tên học sinh Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đăng ký 

lớp học
82 Liêu Trí Anh Nam 30/09/2015 Tp.HCM Kinh 52 Lô L Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 TCTA
83 Lương Anh Thư Nữ 29/04/2015 Tp.HCM Kinh 97 đuong42,phuong10,quan6,tphcm TCTA
84 Lương Minh Đức Nam 16/01/2015 Tp.HCM Kinh Tp. HCM Hai buổi
85 Lương Nhã Vân Nữ 26/03/2015 Tp.HCM Hoa 23 đường số 58 p. 10 q. 6 Bán trú
86 Lưu Hữu Khánh Nam 01/07/2015 Tp.HCM Hoa 6Lô V Cư Xá Phú Lâm D phường 10 Quận 6 TCTA
87 Lý Diệu Quý Nữ 11/06/2015 Tp.HCM Hoa 127/5B LÝ CHIÊU HOÀNG ,P10 ,Q6 ,TP HCM TCTA
88 Mai Chiến Thắng Nam 17/07/2015 Tp.HCM Kinh 13 Lô A đường Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6 TCTA
89 Mai Hoàng Nam Nam 05/08/2015 Tp.HCM Kinh 99 Nguyễn Văn Luông Phường 10 , quận 6 TCTA
90 Mai Huỳnh Khôi Nguyên Nữ 11/01/2015 Tp.HCM kinh 131B/29 Nguyễn văn luông p10q6 TCTA
91 Mai Lê Trung Tín Nam 20/07/2015 Tp.HCM Kinh 122 Đường số 32, P10, Q6, TPHCM TCTA
92 Mai Nguyễn Gia Hưng Nam 20/11/2015 Tp.HCM Kinh Số 11 đường 33, phường 10, quận 6, TP.HCM TCTA
93 Mai Nguyễn Hoàng Quân Nam 03/06/2015 Tp.HCM Kinh 17A lô A Cư xá Phú lâm D, Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6TCTA
94 Mai Phạm Tú Phương Nữ 04/05/2015 Tp.HCM Kinh 32 Đường 42 phường 10 Quận 6 Tp HCM TCTA
95 Ngô Hoàng Anh Kiệt Nam 08/11/2015 Tp.HCM Kinh 2D Lý Chiêu Hoàng P10 Quận 6 TCTA
96 Ngô Phúc Thịnh Nam 31/10/2015 Tp.HCM Kinh T29 cư xá phú lâm D ,phường 10,quận 6 Bán trú
97 Ngô Phương Trinh Nữ 25/12/2015 Tp.HCM Kinh 121/5A lý chiêu hoàng phường 10 quận 6 Tp HCM Bán trú
98 Ngô Thụy Khánh Tâm Nữ 29/01/2015 Tp.HCM Kinh 49 T Cư Xá Phú Lâm D - Phường 10 - Quận 6 TCTA
99 Nguyễn Bảo Thy Nữ 19/04/2015 Tp.HCM Kinh 2G Lý Chiêu Hoàng, cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6, TP.HCM TCTA

100 Nguyễn Cao Cát Kỳ Duyên Nữ 22/12/2015 Tp.HCM Kinh 356 An Dương Vương ,p10,q6 TCTA
101 Nguyễn Cát Kỳ Như Nữ 26/04/2015 Tp.HCM Kinh 356 (42 số cũ)  An Dương Vương phường 10 quận 6 TCTA
102 Nguyễn Cát Long Nam 13/04/2015 Tp.HCM Kinh Ấp Giồng Bèn,xã huyền Hội,Càng Long,Trà Vinh. TCTA
103 Nguyễn Diệp Bảo Hiệp Nam 23/08/2015 Tp.HCM Kinh 159m/28 nguyễn văn luông TCTA
104 Nguyễn Duy Phương Lan Nữ 01/03/2015 Tp.HCM Kinh 11 lô V Cư xá Phú Lâm D p.10 q.6 Tp. HỒ Chí Minh TCTA
105 Nguyễn Đặng Hiệp Nam 30/08/2015 Tp.HCM KINH 135/21Q Nguyễn Văn Luông P.10 Q.6 TCTA
106 Nguyễn Đặng Phước Tuấn Nam 18/03/2015 Tp.HCM kinh 135/7 nguyễn văn luông,P10Q6 Bán trú
107 Nguyễn Đỗ Minh Khôi Nam 24/03/2015 Tp.HCM kinh 130-đường 64 -phường 10 - quận 6 Hai buổi
108 Nguyễn Đức Khang Nam 20/06/2015 Tp.HCM Kinh 39 đường 74 f10 q6 TCTA
109 Nguyễn Đức Thuận Nam 04/06/2015 Tp.HCM Kinh 235/25 Cao Văn Lầu Phường 2 Quận 6 TCTA
110 Nguyễn Gia Nghi Nữ 03/07/2021 Tp.HCM Kinh 119/20 D Nguyen van Luong P10 Q 06 Bán trú
111 Nguyễn Hoàng Gia Tiến Nam 27/04/2015 Tp.HCM Kinh 63/17/8 Lý Chiêu Hoàng phường 10 Quận 6 TPHCM Bán trú
112 Nguyễn Hoàng Phúc Hưng Nam 27/12/2015 Tp.HCM Kinh 385 An Dương Vương Phường 10 Quận 6 TCTA
113 Nguyễn Hoàng Phương Nghi Nữ 25/02/2015 Tp.HCM Kinh 55/19 Lý Chiêu Hoàng p10 q6 Bán trú
114 Nguyễn Hoàng Quân Nam 21/05/2015 Tp.HCM Kinh B5.11 Ccnatural Poem, Số 629 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q   TCTA
115 Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương Nữ 27/03/2015 Tp.HCM Kinh 19 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6, TP HCM TCTA
116 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 14/03/2015 Lâm đồng Kinh 55/1/32 Phan Xích Long ,Phường 16, Quận 11 TCTA
117 Nguyễn Hồ Phúc Anh Nam 25/12/2015 Tp.HCM Kinh 12 lô N, Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 Bán trú
118 Nguyễn Hồng Ân Nam 19/06/2014 Tp.HCM Kinh 165/30a Nguyễn Văn luong p10 q6 TCTA
119 Nguyễn Huy Nhật Anh Nam 21/05/2015 Lâm đồng Kinh xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Bán trú
120 Nguyễn Huỳnh Hoài An Nam 04/10/2015 Tp.HCM Kinh 165/36B Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6 6 TCTA
121 Nguyễn Huỳnh Phương Quý Nam 22/10/2015 Tp.HCM Kinh 43/4a7 Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6 TCTA
122 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/02/2015 Tp.HCM Kinh 165/22/15A Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM TCTA
123 Nguyễn Kiều Quang Vinh Nam 02/04/2015 Tp.HCM Kinh 129/3 Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 Bán trú
124 Nguyễn Kim Phương Trúc Nữ 13/12/2015 Tp.HCM Kinh 7/52c nguyen van luong p10 q6 Bán trú
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125 Nguyễn Khánh Huy Nam 18/05/2015 Tp.HCM Kinh 119/17 nguyễn văn luông phường 10 quận 6 TCTA
126 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 31/12/2015 Tp.HCM Kinh 17 Đường số 66, Phường 10, Quận 6, TP. HCM TCTA
127 Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ 02/09/2015 Tp.HCM Kinh 165/6B2 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, TP.HCM Bán trú
128 Nguyễn Lâm Gia Khang Nam 29/11/2015 Tp.HCM KINH 80/30/3 ĐƯỜNG HOÀNG NGÂN PHƯỜNG 16 QUẬN 8 TPHCMTCTA
129 Nguyễn Lâm Nhật Huy Nam 26/07/2015 Tp.HCM Kinh 119/20 Nguyễn Văn Luông, P10 Q6, Tp. HCM Hai buổi
130 Nguyễn Lê Chí Quân Nam 10/10/2015 Tp.HCM Kinh 201 lầu 2 cc bình phú đường số 30 p10 q6 Bán trú
131 Nguyễn Lê Gia Hào Nam 19/11/2015 Tp.HCM Kinh 3 trần văn kiểu phường 10 quận 6 Bán trú
132 Nguyễn Lê Quỳnh Nữ 03/10/2015 Tp.HCM Kinh 108 Lộ Tẻ. Kp3. P Tân Tạo. Bình Tân TCTA
133 Nguyễn Lê Thiên Kim Nữ 03/12/2015 Tp.HCM Kinh Số 48F đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Tp. HCM Bán trú
134 Nguyễn Lưu Cát Tiên Nữ 12/06/2015 Tp.HCM Kinh Khu 2, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Bán trú
135 Nguyễn Lưu Gia Bảo Nam 08/01/2015 Tp.HCM Kinh 60 đường 52 phường 10 quận 6 TCTA
136 Nguyễn Mai Huy Nam 13/01/2015 Tp.HCM Kinh 131B/29 Nguyễn Văn Luông phường 10 quận 6 TCTA
137 Nguyễn Minh Khoa Nam 13/05/2015 Tp.HCM kinh 44C Lạc Long Quân ,p5 ,q11 ,tp HCM TCTA
138 Nguyễn Minh Tiến Nam 02/04/2015 Tp.HCM Kinh 61 Song Hành phường 10 quận 6 tphcm TCTA
139 Nguyễn Minh Thảo Vy Nữ 05/03/2015 Hà Tĩnh kinh 143 Đường 26, Phường 10, Quận 6, TP.HCM TCTA
140 Nguyễn Minh Trí Nam 26/07/2015 Tp.HCM Kinh 25lô L cu xa phu lam D P10 Q6 TPHCM TCTA
141 Nguyễn Minh Uyên Vy Nữ 27/05/2015 Tp.HCM Kinh 173 đường số 33 Phường 11 Quận 6 Hai buổi
142 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 30/10/2015 Tp.HCM Kinh 59/3 lý chiêu hoàng.p10.q6 Bán trú
143 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 04/06/2015 Tp.HCM Kinh 23 lô o lý chiêu Hoàng, phường 10, Q6, TP HCM Bán trú
144 NguyễN NgọC BảO Anh Nữ 18/08/2021 Trà vinh Kinh 008 dường 32 10q6 Bán trú
145 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 23/01/2015 Tp.HCM Kinh 132/5H Ông Ích Khiêm Phường 5 Quận 11 HCM TCTA
146 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 29/12/2015 Tp.HCM Kinh Số 4 đường 35C, p10, q6 TCTA
147 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 05/12/2015 Tp.HCM kinh 25Q cu xa phu lam D.phuong 10.quan6 TCTA
148 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 29/07/2015 Tp.HCM Kinh 40D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TpHCM Bán trú
149 Nguyễn Ngọc Hân Di Nữ 04/12/2015 Tp.HCM Kinh 100 đường 68 f10 q6 Hai buổi
150 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 19/12/2015 Lâm đồng Kinh 160/29/78 đường số 11, khu phố 12, phường bình hưng hoà, qu   TCTA
151 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 09/12/2015 Tp.HCM Kinh 19/7F Nguyễn Văn Luông Phường 10 Quận 6 TCTA
152 Nguyễn Ngọc Nam Khuê Nữ 23/02/2015 Tp.HCM Kinh 269/29/8/4 Phú Định, Phường 16, quận 8, Tp HCM TCTA
153 Nguyễn Ngọc Nhã Nghi Nữ 08/04/2015 Tp.HCM Kinh 55/8 Lý Chiêu Hoàng F10 Q6 Bán trú
154 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 26/04/2015 Tp.HCM Hoa 166 Đường số 64, Phường 10, Quận 6, TPHCM TCTA
155 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 11/11/2015 Tp.HCM Kinh 19/36/40 nguyễn văn luông.phường 10 .quận 6 TCTA
156 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 02/10/2015 Tp.HCM Kinh 35/10B Nguyễn Văn Luông P10 Q6 Bán trú
157 Nguyễn Ngọc Yến Phương Nữ 31/10/2015 Tp.HCM Kinh Số 56 đường 72, p10, q6,tphcm TCTA
158 Nguyễn Nguyễn Bảo Nam Nam 12/10/2015 Tp.HCM Kinh 593/34 Bến Phú Lâm - Phường 9 - Quận 6 Bán trú
159 Nguyễn Nhật Khôi Nam 26/02/2015 Tp.HCM Kinh 458/20/4 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, TP. Hồ Chí Min TCTA
160 Nguyễn Phi Thanh Nam 30/06/2015 Tp.HCM Kinh 2F3 Cư Xá Phú Lâm D-Phường 10-Quận 6-Tp HCM Bán trú
161 NguyễN Phương Đông Nam 08/04/2015 Tp.HCM Kinh 130 đường 64 phường 10 quận 6 Hai buổi
162 Nguyễn Phương Vy Nữ 01/07/2015 Tp.HCM Kinh 38 đường số 4, An Dương Vương, P.16, Q.8, TP. HCM TCTA
163 Nguyễn Quang Đăng Nam 22/12/2015 Tp.HCM Kinh 24E cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6, Tp.HCM Bán trú
164 Nguyễn Quốc Hưng Nam 22/03/2015 Tp.HCM Kinh 159/22/16 Phú Định Phường 16 quận 8 TCTA
165 Nguyễn Quỳnh Lan Nữ 07/10/2015 Tp.HCM Kinh 366 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Tp HCM TCTA
166 Nguyễn Song Cát Tường Nữ 19/12/2015 Tp.HCM Kinh 63/13  lý chiêu hoàng F10 Q6 TCTA
167 Nguyễn Tiến Đạt Nam 07/04/2015 Tp.HCM Kinh 18lý chiêu hoàng P10. Q6 TCTA
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168 Nguyễn Tuệ Lâm Nữ 21/06/2015 Bắc Giang kinh số 80 đường 30 phường 10 quận 6 TCTA
169 Nguyễn Tư Mẫn Nữ 12/04/2015 Tp.HCM Kinh Số 7, đường 37, phường 10, quận 6 Hai buổi
170 Nguyễn Thanh Bảo Huy Nam 27/08/2015 Tp.HCM Kinh 1.25 Đường 30, Phường 10, Quận 6, TP.HCM TCTA
171 Nguyễn Thanh Hà Nữ 14/06/2015 Gia Lai Kinh 95 Đường 42. P10.Q6. Tp. HCM Bán trú
172 Nguyễn Thanh Phong Nam 03/07/2015 Tp.HCM Kinh Số 9 đường số 31, Phường 10, Quận 06, Tp.HCM TCTA
173 Nguyễn Thanh Phúc Nam 28/12/2015 Tp.HCM kinh 27lô L cư xá phú lâm D.phường 10.quận 6.hcm TCTA
174 Nguyễn Thị Hoài An Nữ 02/01/2015 Tp.HCM KINH 500 An DƯƠNG VƯƠNG F10 Q6 TPHCM Bán trú
175 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 04/04/2015 Tiền Giang Kinh 135/5 Nguyễn Văn Luông p10 q6 tphcm Hai buổi
176 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 27/01/2015 Tp.HCM Kinh 482 An Dương Vương phường 10 quận 6 TCTA
177 Nguyễn Thiện Nhân Nam 21/07/2015 Tp.HCM Kinh 14 đường số 64 TCTA
178 Nguyễn Thiệu Huy Nam 07/02/2015 Tp.HCM KINH 39K CƯ XÁ PHÚ LÂM D, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Bán trú
179 Nguyễn Thùy Dương Nữ 27/02/2015 Tp.HCM Kinh 5k lý chiêu hoàng p.10 q.6 hcm TCTA
180 Nguyễn Thùy Trâm Anh Nữ 18/06/2015 Tp.HCM Kinh 285/101/2C Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Quaajn10, Tp.HCM TCTA
181 Nguyễn Trần Anh Đạt Nam 08/07/2015 Tp.HCM Kinh 11 đường 31 kp chợ an dương vương , p 10 , q6 TCTA
182 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 31/01/2015 Tp.HCM Kinh 377/12 An Dương Vương p10 q6 TCTA
183 Nguyễn Trần Minh Quân Nam 20/07/2015 Tp.HCM Kinh 35/1 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TPHCM Bán trú
184 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt Nam 30/11/2015 Tp.HCM Kinh 23 đường 74 phường 10 quận 6 TPHCM Bán trú
185 Nguyễn Trọng Tín Nam 14/07/2015 Tp.HCM Kinh 7/52B Nguyễn văn luông phường 10 quận 6 TCTA
186 Nguyễn Việt Như Ý Nữ 01/02/2015 Tp.HCM kinh 130/42 Phú Định, Phường 16, Quận 8 TCTA
187 Nguyễn Vĩnh Khang Nam 29/11/2015 Tp.HCM Kinh 9 đường số 31, Phường 10, Quận 6, TPHCM TCTA
188 Nguyễn Vương Huy Hoàng Nam 15/05/2015 Tp.HCM Kinh 129/15 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, Quận 6 Tp. HCM TCTA
189 Nguyễn Xuân Tùng Nam 16/09/2015 Tp.HCM KINH 23 Lô C, LÝ CHIÊU HOÀNG, P10, Q6, TP HCM TCTA
190 Nguyễn Ý Như Nữ 19/04/2015 Tp.HCM Kinh 2G Lý Chiêu Hoàng, cư xá Phú Lâm D,  F10, Q6, Tp. HMC TCTA
191 Nhan Bội Nghi Nữ 06/09/2015 Tp.HCM Hoa Sô 67 đương 26a bình phú phường 10 quân 6 Bán trú
192 Nhan Phương My Nữ 16/03/2015 Tp.HCM Hoa Sô 67 đường 26a bình phú phường 10 quân 6 Bán trú
193 Phạm Anh An Nam 12/07/2015 Tp.HCM Kinh 3 lô ô lý chiêu hoàng phường 10 quận 6 Bán trú
194 Phạm Chí An Bình Nam 04/08/2015 Tp.HCM Kinh 63B Lô T Cư Xá Phú Lâm D, p.10, Q.6 TCTA
195 Phạm Danh Thịnh Nam 10/04/2015 Tp.HCM Kinh 129/10 Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6 Tp. HCM Bán trú
196 Phạm Đăng Khôi Nam 20/10/2015 Tp.HCM KINH 165/28 NGUYỄN VĂN LUÔNG P.10, Q.6 TCTA
197 Phạm Đức Quang Anh Nam 01/11/2015 Đà Nẵng KINH 16/3A PHÚ ĐỊNH PHƯỜNG 16 QUẬN 8, TP HCM Hai buổi
198 Phạm Gia Huy Nam 06/10/2015 Bình Định Kinh 1L đường 32C _P10_ Q6_ HCM TCTA
199 Phạm Gia Phát Nam 26/06/2015 Tp.HCM Kinh 27 Đường 80 Phường 10 Quận 6 TCTA
200 Phạm Hoàng Nhã Uyên Nữ 10/02/2015 Tp.HCM Kinh 151 đường 42 phường 10 Q6 TCTA
201 Phạm Huỳnh Ngọc Ngân Nữ 20/03/2015 Tp.HCM Kinh 97/2 Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 Hai buổi
202 Phạm Huỳnh Phương Anh Nữ 09/05/2015 Tp.HCM Kinh 59/11A Lý Chiêu Hoàng , P.10 , Q.6 , Tp.HCM TCTA
203 Phạm Ngọc Băng Tâm Nữ 25/10/2015 Tp.HCM Kinh 84/45A1 Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 TCTA
204 Phạm Ngọc Phượng Chi Nữ 31/08/2015 Tp.HCM kinh 117/80 Hồ Văn Long , P. Tân Tạo, Q. Bình Tân TCTA
205 Phạm Nguyễn Công Luận Nam 01/06/2015 Tp.HCM Kinh 40, Đường số 23, Phường 10, Quận 6, Tp HCM TCTA
206 Phạm Nguyễn Phi Yến Nữ 25/02/2015 Tp.HCM Kinh 1R1 cư xá phú lâm D phường 10, quận 6 TCTA
207 Phạm Phương Quang Nam 12/01/2017 Tp.HCM Kinh 34e lý chiêu hoàng p10 q6 TCTA
208 Phạm Toàn Thắng Nam 17/08/2015 Tp.HCM Kinh 49 Đường 37 Phường 10 Quận 6 TCTA
209 Phạm Trương Minh Triết Nam 20/10/2015 Tp.HCM Kinh 127c lý chiêu hoàng p 10 q6 TCTA
210 Phan Huỳnh Anh Trí Nam 09/05/2015 Tp.HCM KINH 122 HOÀNG NGÂN PHƯỜNG 16 QUẬN 8 Bán trú
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211 Phan Kim Ngọc Nữ 04/10/2015 Tp.HCM Kinh 173/22 An Dương vương,P.An Lạc,Q.Bình Tân TCTA
212 Phan Minh Trí Nam 10/08/2015 Tp.HCM Kinh 464 An Dương Vương, P.10, Q.6, TP. HCM Bán trú
213 Phan Ngọc Bích Nữ 25/03/2015 Tp.HCM kinh 57Nguyễn văn luông f10q6 TCTA
214 Phan Nhựt Huy Nam 20/01/2015 Tp.HCM Kinh 13B Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 tp HCM TCTA
215 Phan Thị Xuân Phương Nữ 13/05/2015 Tp.HCM Hoa 147/11 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM TCTA
216 Quách An Nhi Nữ 10/03/2015 Tp.HCM Hoa 31 đường 42 bình Phú. Phường 10. Quận 6 TCTA
217 Quách Quang Thắng Nam 08/12/2015 Tp.HCM Hoa 45A-lô R  Cư Xá Phú Lâm D F10 Q6 tphcm TCTA
218 Sơn Nhật Thiên Nam 25/05/2015 Tp.HCM Khơmer 97/2 lý chiêu hoàng phường 10 quận6 TCTA
219 Tạ Gia Nghi Nữ 01/05/2015 Tp.HCM Hoa 102 đường 68 kdc bình phú phường10 quận 6 TCTA
220 Tiêu Minh Thư Nữ 06/12/2014 Tp.HCM Hoa 197 đường số 26 phường 10 quận 6 Bán trú
221 Tiêu Ngọc Như Nữ 07/10/2015 Tp.HCM Hoa 63 đường 53, Phường 10, Quận 6, TP. HCM TCTA
222 Tiêu Vĩ Uy Nam 23/07/2015 Tp.HCM Hoa 15P Lý Chiêu Hoàng, p10, q6 TCTA
223 Thái Minh Hằng Nữ 22/05/2015 Tp.HCM Hoa 55/3c lý chiêu hoàng p10 q6 tphcm Bán trú
224 Trần Bảo Long Nam 06/10/2015 Tp.HCM Hoa 51 đường 61 phường 10 quận 6 TCTA
225 Trần Bảo Thạch Nam 08/04/2015 Tp.HCM KINH 22G, LÝ CHIÊU HOÀNG, P10, Q6. TPHCM TCTA
226 Trần Đức Đạt Nam 04/11/2015 Tp.HCM Hoa 2.03 Lầu2,Chung cư Bình Phú,Đường số30,Phường10,Quận6,TBán trú
227 Trần Gia Khang Nam 29/04/2015 Tp.HCM Kinh 28R1 cư xá Phú Lâm D, P10, Q6, TPHCM TCTA
228 Trần Hải Uyên Nữ 25/07/2015 Tp.HCM Kinh 26J Lý Chiêu Hoàng P.10 Q.6 TCTA
229 Trần Hoàng Phúc An Nam 29/03/2015 Tp.HCM kinh 129/3c Lý chiêu hoàng P10 Q6 Hai buổi
230 Trần Huyền Trân Nữ 05/02/2015 Tp.HCM Kinh 837/3 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân TCTA
231 Trần Hữu Thắng Nam 08/01/2015 Tp.HCM Kinh 92 lý chiêu hoàng phường 10 quận 6 tp hcm TCTA
232 Trần Khả Uyên Nữ 27/07/2015 Tp.HCM Kinh 119/16 nguyễn văn luông f.10,q.6 TCTA
233 Trần Khánh Chi Nữ 04/12/2015 Tp.HCM Kinh Số 108 Song Hành- P .10- Q.6- TP.HCM TCTA
234 Trần Lê An Nguyên Nam 10/08/2015 Tp.HCM Hoa 56U cư xá Phú Lâm D p10 q6 Hai buổi
235 Trần Lý Chí Luân Nam 11/11/2015 Tp.HCM Kinh 36C Lý Chiêu Hoàng ,phường 10 , quận 6 TCTA
236 Trần Minh Gia Phúc Nam 18/10/2015 Tp.HCM Kinh Số 19 Đường 42, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM TCTA
237 Trần Minh Hiên Nam 01/11/2015 Tp.HCM Hoa 20 Đường 70 P.10 Q.6 TCTA
238 Trần Minh Triết Nam 20/04/2015 Tp.HCM Kinh 78/13/4 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TPHCM TCTA
239 Trần Ngọc Kim Quý Nữ 12/06/2015 Tp.HCM Kinh Số 5 Đường 35A, phường 10, quận 6, TP.HCM TCTA
240 Trần Ngọc Lan Thư Nữ 10/07/2015 Tp.HCM kinh 38 Đường số 30  Phường 10, Quận 6 TP.HCM TCTA
241 Trần Ngọc Phương Nghi Nữ 12/05/2015 Tp.HCM Kinh 936/4 Tỉnh lộ 10 Phường Tân Tạo Quận Bình Tân TCTA
242 Trần Ngọc Thủy Tiên Nữ 28/02/2015 Tp.HCM Kinh Số 6 Đường số 78, phường 10, quận 6, TP. HCM TCTA
243 Trần Nguyễn Thanh Nhã Nữ 13/12/2015 Tp.HCM Kinh 68 Đường số 52 ,Phường 10 Quận 6 Bán trú
244 Trần Nhật Khánh Đăng Nam 02/08/2015 Tp.HCM Kinh 82 Song Hành, phường 10, Quận 6 TCTA
245 Trần Quách Hữu Minh Nam 17/11/2015 Tp.HCM Kinh Số 12 đường 2C, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Khu Phố 3, Ph      TCTA
246 Trần Tâm Đức Nam 08/04/2015 Tp.HCM Hoa 191/24 bãi sậy phường 4 quận 6 TCTA
247 Trần Tuệ Mẫn Nữ 11/05/2015 Tp.HCM Kinh 45B/2A ấp 2 xã An Phú Tây,huyện Bình Chánh,Tp.HCM TCTA
248 Trần Tuệ Phương Nữ 26/05/2015 Tp.HCM Hoa 110 đường số 44, phường 10, quận 6 TCTA
249 Trần Thanh Sơn Nam 28/10/2015 Tp.HCM Kinh 112/42 - Trần Văn Kiểu - Phường 10 - Quận 6 - Tp. HCM TCTA
250 Trần Thảo Tiên Nữ 25/01/2015 Tp.HCM Kinh 247/1 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 TCTA
251 Trần Vũ Quang Anh Nam 23/12/2015 Tp.HCM Kinh 28f Lý Chiêu Hoàng Phường 10 Quận 6 TCTA
252 Trần Xuân An Nữ 03/04/2015 Tp.HCM Kinh 32T,cư xá phú lâmD, p10, q6 tphcm TCTA
253 Trương Bảo Linh Nữ 19/05/2015 Tp.HCM Hoa 2E Lý Chiêu Hoàng P10 Q6 TCTA
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254 Trương Gia Hân Nữ 25/10/2015 Tp.HCM Hoa 65 Nguyễn Văn Luông,P10 Q9,TP.HCM Hai buổi
255 Trương Lạc Thanh Nữ 15/07/2015 Tp.HCM Hoa 15 đường 59 phường 10 Quận 6 Tphcm TCTA
256 Trương Ngọc Anh Thư Nữ 10/12/2015 Tp.HCM Kinh 7/5, Nguyễn Văn Lương, P.10, Q.6 TCTA
257 Trương Ngọc Bảo Châu Nữ 06/07/2015 Tp.HCM Kinh 34lô R cư xá phú lâm d,phuong 10,quận 6 TCTA
258 Trương Ngọc Thảo My Nữ 12/07/2015 Tp.HCM Kinh BV Hùng Vương phường 12 quận 6 Tp. HCM Bán trú
259 Trương Nguyễn Như Quỳnh Nữ 06/11/2015 Tp.HCM Kinh 97/1 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10,Quận 6, Thành phố Hồ Chí M Bán trú
260 Trương Phạm Quỳnh Như Nữ 27/07/2015 Tp.HCM Kinh 22E Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6, TP. HCM TCTA
261 Trương Quỳnh Anh Nữ 11/11/2015 Tp.HCM Kinh 2e/4 đường 34 bình Phú p10 quận 6 Bán trú
262 Văn Đặng Thành Lợi Nam 28/08/2015 Tp.HCM Kinh 130/64 nguyễn văn luông p10 q6 Bán trú
263 Võ Đỗ Hoàng Lan Nữ 19/08/2015 Tp.HCM Kinh 490/1 An Dương Vương, phường 10, quận 6, Tp. HCM Hai buổi
264 Võ Minh Hà Nữ 07/09/2015 Tp.HCM Kinh 173/170/9 an dương vương, an lạc, bình tân, tp.hcm TCTA
265 Võ Nghi Trân Nữ 21/06/2015 Tp.HCM Kinh Số 62 đường số 55, phường 10, quận 6, Tp. HCM TCTA
266 Võ Ngọc Tường Vân Nữ 14/04/2015 Tp.HCM Kinh 06. Đường 39, Phường 10, Quận 6 TCTA
267 Võ Nguyên Khang Nam 26/11/2015 Tp.HCM Kinh 109/19E Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, TP. HCM TCTA
268 Võ Thành Đạt Nam 11/04/2015 Tp.HCM Kinh 63/1 Lý Chiêu Hoàng,f10; q6 TCTA
269 Vòng Vĩnh Phát Nam 11/03/2015 Tp.HCM Hoa 30 đường 29 phường 10 quận 6 Bán trú
270 Vũ Bích Huyền Nữ 12/10/2015 Tp.HCM Kinh Số 17 , Đường 80 ,P10 ,Q6 .TP.HCM TCTA
271 Lê Huỳnh Thanh Tuyết Nữ 19/07/2015 Tp.HCM Kinh 25 lô 0 lý chiêu hoàng Bán trú
272 Trương Minh Việt Nam 09/07/2015 Tp.HCM Hoa 32 ĐƯỜNG 70,P.10,Q.6,TP.HCM. TCTA
273 Dung Mẫn Chi Nữ 08/08/2015 Tp.HCM Hoa SỐ 8 ĐƯỜNG 49,P.10,Q.6,TP.HCM TCTA
274 Võ Trần An Nhiên Nữ 20/11/2015 Tp.HCM Kinh 165/28B Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6 TCTA
275 Võ Xuân Nghi Nữ 19/12/2015 Tp.HCM Kinh 32 đường 25 phường 10 quận 06 TCTA
276 Tô Thy Nhã Nữ 21/03/2021 Tp.HCM Hoa 176/24 Bùi Tư Toàn, P. An Lạc, Q.Bình Tân TCTA
277 Ngô Thảo Vy Nữ 05/02/2015 Tp.HCM Kinh 161E Nguyễn Văn Luông phường 10 quận 6 TCTA
278 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 21/11/2015 Trà vinh Kinh 008 đường 32phường10q6 Bán trú
279 Nguyễn Duy Minh Khoa Nam 07/08/2015 Tp.HCM Kinh 50/41/13 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lac, quận Bình Tân, TP TCTA
280 Nguyễn Thái Quang Vinh Nam 09/07/2015 Tp.HCM Kinh 15 đường 22A, Phường 10, Quận 6 Tp.Hcm TCTA
281 Trần Duy Khoa Nam 13/08/2015 Tp.HCM Kinh 29/27/8 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Q. Bình Tân TCTA

Lâm Vĩnh Hy Nam 05/01/2015 Tp.HCM Hoa 82 ĐƯỜNG 76 PHƯỚNG 10 QUẬN 6 TPHCM Bán trú
Nguyễn Hoàng Quân Nam 07/05/2015 Tp.HCM Kinh 5.01 CC 29 Bình Phú TCTA
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